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ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) 
    Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất ( Mỗi ý đúng 0,4đ)
Câu 1: Địa điểm đầu tiên thực dân Pháp lựa chọn để tấn công xâm lược Việt Nam vào giữa thế kỉ XIX là
A. Huế.                        B. Đà Nẵng.                      C. Gia Định.               D. Hà Nội.
Câu 2: Hiệp ước đầu tiên mà thực dân Pháp kí với triều Nguyễn trong quá trình xâm lược Việt Nam là
A. Hác- măng.              B. Giáp tuất.             C. Nhâm tuất.            D. Pa- tơ- nốt.            
Câu 3: Nghĩa quân nào đã đốt cháy tàu Hi vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông( 1861)?
A. Nguyễn Trung Trực.                            C. Trương Định.
 B. Nguyễn Tri Phương.                            D. Nguyễn Hữu Huân.
Câu 4: Năm 1873, thực dân Pháp đã dựa vào lí do nào để đem quân từ Sài Gòn ra Bắc?
A. Giải quyết mâu thuẫn giữa thực dân Pháp với nhà Thanh.
B. Triều Nguyễn giao thiệp với nhà Thanh không thông qua Pháp.
C. Triều Nguyễn vi phạm hiệp ước Giáp tuất.
D. Lấy cớ giải quyết vụ Đuy- puy.
Câu 5: Sự kiện nào đánh dấu Việt Nam chính thức trở thành thuộc địa của thực dân Pháp?
A. Hiệp ước Hác- măng được kí kết( 1883).
B. Quân Pháp chiếm được thành Hà Nội( 1882).
C. Hiệp ước Pa-tơ-nốt được kí kết( 1884).
D. Quân Pháp chiếm được thành Gia Định( 1859). 
Câu 6: Vì sao năm 1861, Gia Định lại bị thất thủ một lần nữa?
A. Triều Nguyễn không chủ trương giữ thành Gia Định.                 
B. Quân Pháp quá mạnh.        
C. Quân đội chọn cách phòng thủ đã bỏ lỡ thời cơ.
D. Lực lượng quân đội ở Gia Định quá yếu.
Câu 7: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam?
A. Bãi Sậy.              B. Hương Khê.                       C. Yên Thế.             D. Ba Đình.
 Câu 8: Giai cấp lãnh đạo phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là
A.  nông dân.             B. địa chủ.                    C. công nhân.        D. văn thân, sĩ phu.                                  
Câu 9: Trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam, cuộc khởi nghĩa nào đã chế tạo và bắt đầu sử dụng vũ khí hiện đại?
A. Bãi Sậy.                    B. Yên Thế.               C. Hương Khê.                    D. Ba Đình.
Câu 10: Sử dụng lối đánh du kích, linh hoạt, hoạt động chủ yếu ở vùng đồng bằng là đặc điểm của cuộc khởi nghĩa nào trong phong trào Cần Vương?
A. Bãi Sậy.               B. Hương Khê.              C. Yên Thế.                  D. Ba Đình.
Câu 11: Lực lượng tham gia đông nhất trong khởi nghĩa Yên Thế( 1884- 1913) là
A. đồng bào dân tộc thiểu số.     B. Công nhân.        C. Nông dân.         D. Văn thân, sĩ phu.
Câu 12: Đặc điểm giai đoạn 1893- 1908 của cuộc khởi nghĩa Yên Thế ở Việt Nam là
A. hoạt động lẻ tẻ, tự phát.                           C. chiến đấu quyết liệt.
B. vừa chiến đấu, vừa xây dựng.                  D. hòa hoãn với thực dân Pháp.
Câu 13: Những giai tầng mới xuất hiện ở Việt Nam do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là
A. địa chủ, tư sản, tiểu tư sản.                                   C.công nhân, tư sản, tiểu tư sản.
B. nông dân, công nhân, tư sản.                                D.công nhân, tư sản, địa chủ.
Câu 14: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp hạn chế sự phát triển của công nghiệp nặng vì
A. thị trường Việt Nam nhỏ hẹp, không đáp ứng được yêu cầu.
B. muốn ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho công nghiệp nhẹ.                      
C. nguồn nhân lực Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu.                   
D. muốn cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế Pháp.
Câu 15. Giai cấp nào là sản phẩm của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mà thực dân Pháp tiến hành ở Việt Nam và trở thành lực lượng đông đảo của cách mạng?
A. Nông dân.             B. Địa chủ.              C. Công nhân.               D. Tư sản.



Phần II. Tự luận (4đ)
Câu 1( 2,0đ): Vì sao Nguyễn Tất Thành lại quyết định ra đi tìm đường cứu nước? Đánh giá các hoạt động của Nguyễn Tất Thành?
Câu 2( 2,0đ): Phân tích nguyên nhân thất bại  của phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam?

























Đáp án và biểu điểm.
Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)
Mỗi ý đúng: 0,4 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	C
	C
	B
	D
	C
	A
	C
	B
	C
	D
	C



Phần  II. Tự luận (4,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	


Câu 1
( 2đ)
	* Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước vì:
-Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà rơi vào tay thực dân Pháp. Nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh nổ ra liên tiếp nhưng đều thất bại.
- Đau xót trước cảnh nước mất, nhà tan; sự thất bại của các phong trào yêu nước đầu thế kỉ; sự đàn áp , bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp
* Đánh giá: 
-Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành tuy mới chỉ là bước đầu nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì: 
Đã biết gắn liền phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam với phong trào Cộng sản và công nhân Pháp cũng như với phong trào cách mạng thế giới.
	 
0,5đ


0,5đ

0,5đ

0,5đ


	

Câu 2
( 2đ)
	* Phân tích nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương
+ Khách quan: - Thực dân Pháp quá mạnh, vượt trội về kinh tế, quân sự...
-Triều đình nhà Nguyễn đã đầu hàng, chấp nhận làm tay sai cho Pháp...
+ Chủ quan: 
      - Thiếu một giai cấp tiên tiến đủ sức lãnh đạo...
· Các cuộc đấu tranh thiếu sự liên kết thành một phong trào chung
· Vũ khí thô sơ, cách thức tác chiến lạc hậu...
· Phong trào còn nặng tư tưởng phong kiến...
	
0,5đ

0,5đ
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0,25đ
0,25đ
0, 25đ





